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A. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Hai điện tích điểm 
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đặt cách nhau 5cm trong chân không. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng

A. 3,6 N                          B. 72.102 N                       C. 0,72N                             D. 7,2 N

Câu 2: Cho một vật A nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật B chưa nhiễm điện thì

A. vật B nhiễm điện hưởng ứng.                       B. vật B nhiễm điện dương.

C. vật B không nhiễm điện.                               D. vật B nhiễm điện âm.

Câu 3: Chọn câu sai:

A. Đường sức của điện trường tại mỗi điểm trùng với véctơ cuường độ điện trường .

B. Qua bất kỳ một điểm nào trong điện trường cũng có thể vẽ được một đường sức 

C. Các đường sức không cắt nhau và chiều của đường sức là chiều của cường độ điện trường.
D. Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín. Xuất phát từ dương và đi vào ở âm 

Câu 4: Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ:

A.càng lớn nếu đoạn đường đi càng dài.     B.phụ thuộc vào dạng quỹ đạo. 
C.phụ thuộc vào vị trí các điểm M và N.     D.chỉ phụ thuộc vào vị tí M.

Câu 5: Biết hiệu điện thế UNM=3V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng:

A. VM = 3V
B. VN - VM = 3V
C. VN = 3V
D. VM - VN = 3V
Câu 6: Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện. phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. C tỉ lệ thuận với Q.
B. C tỉ lệ nghịch với U.

C. C phụ thuộc vào Q và U.
D. C không phụ thuộc vào Q và U.
Câu 7: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.       B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của nguồn điện. 
D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 

B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.
Câu 9: Đặt vào 2 đầu của một tụ điện một hiệu điện thế U=120V thì điện tích của tụ 24.10-4C. Điện dung của tụ điện:
A. 0,02
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Câu 10: Chọn câu đúng: Điện năng tiêu thụ được đo bằng.

A. vôn kế.            B. công tơ điện                    C. ampe kế.                  D. tĩnh điện kế.       

Câu 11:  Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn?

A.  Ed.
B.  qE.
C.  qEd.
D.  qV.

Câu 12: Chọn câu đúng: Ghép song song n nguồn điện giống nhau để tạo thành một bộ nguồn. Gọi E và r là suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn điện, thì bộ nguồn có:

A. suất điện động E và điện trở trong 
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 .         B. suất điện động E và điện trở trong  nr.

C. suất điện động nE và điện trở trong r.           D.Tất cả A, B, C là đúng.                                           

B. Phần tự luận

Câu 1: Hai điện tích điểm q1 = 4.10-8C và q2 = -4.10-8C nằm cố định tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong  không khí. Xác định vec tơ cường độ điện trường 
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tại:

a) điểm M là trung điểm của AB.

b) điểm N cách A 10cm, cách B 30 cm.[image: image28.wmf]E
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Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ.
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=12 V ; r = 4Ω ; R1 =12Ω;      

R2 =24Ω ; R3= 8Ω.  Tính

a) Cường độ dòng điện trong toàn mạch.

b) Cường độ dòng điện qua R1 và R3
c) Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong thời gian 15 phút.
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B. Phần tự luận

Câu 1: (4 đ)
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a. Vectơ cđđt 
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do điện tích q1; q2 gây ra tại M có: 


- Điểm đặt: Tại M.

- Phương, chiều: như hình vẽ  (0,5 đ)

- Độ lớn: 
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 (1 đ)

Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: 
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Vì 
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nên ta có E = E1M + E2M = 
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b. Vectơ cđđt 
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do điện tích q1; q2 gây ra tại N có: 
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- Điểm đặt: Tại N.

- Phương, chiều: như hình vẽ (0,5 đ)

- Độ lớn:
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   (1đ)                                          

Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: 
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Vì 
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ngược chiều
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nên ta có 
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E = E - E = 32000 (V/m)

(0,5 đ)
Câu 2: (3 đ)

a) 
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  (0,25 đ)
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b)  I = I3 = I12 = 0,6 A (0,25 đ)

     U12 = I12.R12 = 4,8V (0,25 đ)

     U1 = U2 = U12 = 4,8V
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c) 
[image: image26.wmf]2

2

2

0,2

U

IA

R

==

 (0,5 đ)

   
[image: image27.wmf]2

222

864(J)

QRIt

==

(0,5 đ) 

R3





R2





� EMBED Equation.DSMT4  ���





R1





� EMBED Equation.DSMT4  ���,





+   -  





+   -  





.





.





A





B





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





q1 





q2 





M





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





q1 





q2 





N








[image: image31.wmf]2

M

E

r

[image: image32.wmf]1

N

E

r

[image: image33.wmf]2

N

E

r

_1234567897.unknown

_1234567909.unknown

_1234567915.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567921.unknown

_1234567922.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567916.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

